
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆP HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hiệp Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2026 
 

 
DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

 THÁNG 08/2026 
1.  Tên cơ sở thực hành: Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa. 
2. Địa chỉ: Thôn Phố Thắng, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. 
3. Danh sách người thực hành: 
 

T
T 

Họ tên người thực 
hành 

Số 
CCCD 

Đang 
làm 

việc tại 
cơ sở 

KBCB 

Văn bằng, 
chứng chỉ, 
ngày cấp 

Chức 
danh 
đăng 

ký 
thực 
hành 

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên 
môn đăng 

ký thực 
hành 

TG đăng ký 
thực hành (từ 

ngày…đến 
ngày..) 

Nội dung thực 
hành/bộ phận 
chuyên môn 

Người hướng dẫn thực 
hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 
trình độ, phạm vi CM) 

1 Ngụy Thị Đức 
0241880
04031 

Không 
Cử nhân điều 
dưỡng (cấp ngày 
30/6/2025) 

Điều 
dưỡng  

Điều dưỡng 

06 tháng (từ 
ngày 01/8/2026 
đến ngày 
31/01/2027) 

06 tháng tại khoa Nhi - 
HSCC 

Bà: Nguyễn Kim Chi, 
CCHN số: 001013/BG-
CCHN cấp ngày 
13/09/2013, cử nhân điều 
dưỡng. 

2 Nguyễn Thị Hường 
0243 
0401 
1014 

Không 

Cử nhân kỹ thuật 
xét nghiệm y học 
(cấp ngày 
08/6/2026) 

Kỹ thuật 
y  

Xét nghiệm 
Y học 

06 tháng (từ 
ngày 03/8/2026 
đến ngày 
03/02/2026) 

01 tháng tại khoa Nhi –
HSCC  
05 tháng tại khoa Xét 
nghiệm  

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng, 
CCHN số: 0004978/BG-
CCHN ngày cấp 
04/11/2015, Bác sĩ chuyên 
khoa xét nghiệm  

3 Nguyễn Văn Sản 
0240 
7901 
7495 

Bệnh 
viện Đa 
khoa 
Hiệp 
Hòa 

 Bác sĩ chuyên 
khoa cấp I (cấp 
ngày 22/9/2012) 

Bác sĩ 
Chuyên khoa 
Gây mê hồi 
sức 

12 tháng (từ 
ngày 
10/8/2026 đến 
ngày 
10/8/2027) 

12 tháng tại khoa Phẫu 
thuật – Gây mê hồi 
sức 

Ông: Hoàng Văn Nghĩa, , 
CCHN số: 005631/BG-
CCHN cấp ngày 
26/8/2016, Bác sĩ chuyên 
khoa cấp I Gây mê hồi sức.   



4 Vũ Thị Viên 
0271 
9201 
0556 

Phòng 
khám 
Đa khoa 
Trung 
Nam 

Trung cấp Y sĩ 
Y học cổ 
truyền (cấp 
ngày 
01/02/2026) 

Y sĩ  
Y học cổ 
truyền  

03 tháng (từ 
ngày 17/8/2026 
đến ngày 
17/11/2026) 

 

03 tháng HSCC tại 
khoa Nhi -HSCC 

Bác sĩ CKI: Hoàng Thị 
Ngọc Lê, cchn số: 
005589/BG-CCHN, cấp 
ngày  11/8/2016. 

5 Nguyễn Văn Thắm 
0240 
8600 
8080 

Phòng 
khám 
Đa khoa 
Trung 
Nam 

Trung cấp Y 
học cổ truyền 
(cấp ngày 
22/5/2025) 

Y sĩ  
Y học cổ 
truyền  

03 tháng (từ 
ngày 17/8/2026 
đến ngày 
17/11/2026) 

 

03 tháng HSCC tại 
khoa Nhi -HSCC 

Bác sĩ CKII: Nguyễn Đức 
Thông, cchn số: 
0004128/BG-CCHN, cấp 
ngày  18/5/2015. 

6 
Đào Thị Thu 
Huyền 

0191 
9401 
0568 

Không  

Trung cấp 
chuyên nghiệp 
điều dưỡng 
(cấp ngày 
09/9/2014) 

Điều 
dưỡng  

Điều dưỡng 

01 tháng (từ 
ngày 25/8/2026 
đến ngày 
28/9/2026) 

 

03 tháng HSCC tại 
khoa Nhi -HSCC 

Bà: Nguyễn Kim Chi, 
CCHN số: 001013/BG-
CCHN cấp ngày 
13/9/2013, điều dưỡng 
CKI 

7 Nguyễn Thị Vân Anh 
0013  
0100 
9298 

Không  
Cao đẳng điều 
dưỡng (cấp ngày 
05/11/2023) 

Điều 
dưỡng  

Điều dưỡng 

01 tháng (từ 
ngày 25/8/2026 
đến ngày 
28/9/2026) 

 

03 tháng HSCC tại 
khoa Nhi -HSCC 

Bà: Nguyễn Kim Chi, 
CCHN số: 001013/BG-
CCHN cấp ngày 
13/9/2013, điều dưỡng 
CKI 

8 Lê Thị Luận 
0011 
9701 
8871 

Không  

Cao đẳng điều 
dưỡng (cấp 
ngày 
06/11/2019) 

Điều 
dưỡng  

Điều dưỡng 

01 tháng (từ 
ngày 25/8/2026 
đến ngày 
28/9/2026) 

 

03 tháng HSCC tại 
khoa Nhi -HSCC 

Bà: Nguyễn Kim Chi, 
CCHN số: 001013/BG-
CCHN cấp ngày 
13/9/2013, điều dưỡng 
CKI 

  
Danh sách này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa./  


